
ĐỊA CHỈ CÁC CƠ QUAN CỦA ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ MỚI
(Kèm theo Công văn số 2002/SNV-CCHC&XDCQ ngày 17/6/2025 về việc phối hợp tuyên truyền, công bố địa điểm làm việc của 54 đơn vị hành chính xã, phường mới)

STT TÊN ĐVHC
VĂN PHÒNG

HĐND & UBND
TRUNG TÂM PHỤC VỤ

HÀNH CHÍNH CÔNG
CÔNG AN

BAN CHỈ HUY
QUÂN SỰ

1 Xã Mỹ Hòa Hưng Tổ 03, ấp Mỹ Long 1, xã Mỹ Hòa Hưng Tổ 03, ấp Mỹ Long 1, xã Mỹ Hòa Hưng Tổ 03, ấp Mỹ Long 1, xã Mỹ Hòa Hưng Ấp Mỹ An 2, xã Mỹ Hòa Hưng

2 Phường Long Xuyên
Trụ sở Thành ủy (cũ)
Số 99, đường Nguyễn Thái Học nổi dài, phường Mỹ 
Hòa

Trụ sở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành
phố Long Xuyên (cũ)
Số 98, đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa

- Địa điểm trụ sở chính: Trụ sở Công an thành
phố Long Xuyên (cũ)
Số 04, đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Xuyên, 
thành phố Long Xuyên

- Địa điểm phụ số 1: Trụ sở Công an phường Mỹ
Bình (cũ).
Số 99, đường Lê Văn Nhung, phường Mỹ Bình,
thành phố Long Xuyên

- Địa điểm phụ số 2: Trụ sở Công an phường Mỹ
Hòa (cũ)
Tinh lộ 943, Tổ 24, khóm Tây Khánh 4, phường Mỹ
Hòa, thành phố Long Xuyên

- Địa điểm phụ số 3: Trụ sở Công an phường Mỹ
Quý (cũ)
Đường Đỗ Nhuận, khóm Mỹ Quới, phường Mỹ Quý,
thành phố Long Xuyên 

Trụ sở Ủy ban nhân dân phường Mỹ Hòa (cũ)
Tỉnh lộ 943, khóm Tây Khánh 4, phường Mỹ Hòa,
thành phố Long Xuyên

3 Phường Bình Đức
Trụ sở UBND phường Bình Khánh (cũ)
Số 169, đường Hàm Nghi, phường Bình Khánh

Trụ sở Khối Vận phường Bình Khánh (cũ)
Số 98, đường Hàm Nghi, phường Bình Khánh

- Địa điểm trụ sở chính: Trụ sở Công an phường
Bình Khánh (cũ). 
Số 98, đường Võ Văn Hoài, phường Bình khánh

- Địa điểm phụ số 1: Trụ sở Công an phường
Bình Đức (cũ)
Số 657, đường Trần Hưng Đạo, khóm Bình Đức 1,
phường Bình Đức

- Địa điểm phụ số 2: Trụ sở Công an xã Mỹ
Khánh (cũ)
Tổ 10, ấp Bình Hòa 2, xã Mỹ Khánh

- Địa điểm trụ sở chính: Trụ sở Ban chỉ huy quân
sự Bình Đức (cũ)
Số 658, đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Đức

- Địa điểm phụ số 1: Trụ sở Ban chỉ huy quân sự
phường Bình Khánh (cũ)
Số 197, tổ 6, đường Phan Bội Châu, phường Bình
khánh

- Địa điểm phụ số 2: Trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã
Mỹ Khánh (cũ)
Tổ 10, ấp Bình Hòa, xã Mỹ Khánh 

4 Phường Mỹ Thới 
Trụ sở UBND phường Mỹ Thới (cũ)
Số 162, Trần Quang Khải, khóm Trung An, phường Mỹ
Thới

Trụ sở UBND phường Mỹ Thới (cũ)
Số 162, Trần Quang Khải, khóm Trung An,
phường Mỹ Thới

- Địa điểm trụ sở chính: Trụ sở Công an phường
Mỹ Thới (cũ)
Số 52, Trần Hưng Đạo, khóm An Hưng, phường Mỹ
Thới

- Địa điểm phụ: Trụ sở Công an phường Mỹ
Thạnh (cũ)
Số 18 Trần Hưng Đạo, khóm Đông Thạnh, phường
Mỹ Thạnh

- Địa điểm chính: Trụ sở Ban chỉ huy quân sự
phường Mỹ Thạnh (cũ)
Quốc lộ 91 khóm Đông Thạnh B, phường Mỹ Thạnh 

- Địa điểm phụ: Trụ sở Ban chỉ huy quân sự
phường Mỹ Thới (cũ)
Đường Tây An - Bờ Hồ, Tổ 9, khóm Tây An, phường
Mỹ Thới 

5 Phường Châu Đốc

- Văn phòng HĐND và UBND phường Châu Đốc,
Phòng Kinh tế hạ tầng đô thị đặt tại Trụ sở UBND

thành phố Châu Đốc hiện tại
Số 10 Đường Lê Lợi, phường Châu Phú B

- Phòng Văn hóa xã hội đặt tại Trụ sở UBND phường

Châu Phú A hiện tại
256 Thủ Khoa Nghĩa, khóm 6, phường Châu Phú A

Bộ phận Một cửa thành phố Châu đốc hiện tại
Số 9H đường Lê Lợi, phường Châu Phú B

- Trụ sở Công an phường A hiện tại
256 Thủ Khoa Nghĩa, khóm 6, phường Châu Phú A

- Trụ sở Công an phường Châu Phú B hiện tại 
Đường 30-4, phường Châu Phú B

- Trụ sở Công an phường Vĩnh Mỹ hiện tại
Khóm Mỹ Thành, phường Vĩnh Mỹ

- Trụ sở Công an phường Vĩnh Ngươn hiện tại 
Khóm Vĩnh Chánh 3, phường Vĩnh Ngươn

Ban Chỉ huy Quân sự phường Vĩnh Ngươn hiện tại
Tổ 01, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn 

6 Phường Vĩnh Tế

- Văn phòng HĐND và UBND phường Vĩnh Tế đặt 

tại Trụ sở UBND phường Núi Sam hiện tại
666 Tân Lộ Kiều Lương, khóm Vĩnh Tây 3, phường Núi
Sam

- Phòng Văn hóa xã hội, Phòng Kinh tế hạ tầng
phường Vĩnh Tế đặt tại Trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ

quốc thành phố Châu Đốc hiện tại
Số 30 Phan Đình Phùng, Phường Châu Phú B

Bộ phận Một cửa phường Núi Sam hiện tại
5-6-7 Tổ 21, khóm Vĩnh Đông phường Núi Sam

- Trụ sở Công an phường Núi Sam hiện tại
Số 666 Tân Lộ Kiều Lương, phường Núi Sam

- Trụ sở Công an xã Vĩnh Châu hiện tại
Tổ 7, ấp Mỹ Thuận, xã Vĩnh Châu

- Trụ sở Công an xã Vĩnh Tế hiện tại
Số 744 ấp Vĩnh Khánh 2, xã Vĩnh Tế

Ban Chỉ hủy Quân sự phường Núi Sam hiện tại
Tổ 10, khóm Vĩnh Xuyên, phường Núi Sam
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7 Xã An Phú
Trụ sở UBND huyện An Phú (cũ)
Đường Bạch Đằng, thị trấn An Phú

Trụ sở UBND huyện An Phú (cũ)
Đường Bạch Đằng, thị trấn An Phú

Trụ sở Công an huyện An Phú (cũ)
Khóm An Thịnh, thị trấn An Phú

Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn An Phú (cũ)
TL 957, ấp An Thạnh, thị trấn An Phú

8 Xã Vĩnh Hậu 
Trụ sở UBND xã Vĩnh Trường hiện tại
Ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Trường

Trụ sở UBND huyện An Phú (cũ)
Đường Bạch Đằng, thị trấn An Phú

- Cơ sở 1: Trụ sở Công an xã Vĩnh Trường
Ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Trường

- Cơ sở 2: Trụ sở Công an xã Vĩnh Hậu hiện tại
Ấp Vĩnh Lịnh, xã Vĩnh Hậu

Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Đa Phước 
hiện tại
Thị trấn Đa Phước

9 Xã Nhơn Hội 
Trụ sở UBND xã Quốc Thái hiện tại
Ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái

Trụ sở UBND xã Quốc Thái hiện tại
Ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái

Trụ sở trong khuôn viên UBND xã Nhơn Hội
Ấp Tắc Trúc, xã Nhơn Hội

Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã Nhơn Hội
xã Nhơn Hội

10 Xã Khánh Bình
Trụ sở UBND thị trấn Long Bình hiện tại
Khóm Tân Khánh, thị trấn Long Bình

Trụ sở UBND thị trấn Long Bình hiện tại
Khóm Tân Khánh, thị trấn Long Bình

Trụ sở trong khuôn viên UBND xã Khánh Bình
Ấp Sa Tô, xã Khánh Bình

Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã Khánh Bình
xã Khánh Bình

11 Xã Phú Hữu 
Trụ sở UBND xã Phú Hữu
Ấp Phú Hiệp, xã Phú Hữu

Trụ sở UBND xã Phú Hữu
Ấp Phú Hiệp, xã Phú Hữu

- Cơ sở 1: Trụ sở Công an xã Vĩnh Lộc hiện tại
Ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh Lộc

- Cơ sở 2: Trong khuôn viên Trụ sở Công an xã 
Phú Hữu hiện tại
Ấp Phú Hiệp, xã Phú Hữu

Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Lộc hiện tại
Xã Vĩnh Lộc

12 Xã Tân An 
Trụ sở UBND xã Tân An, thị xã Tân Châu hiện tại
Tổ 4, ấp Tân Phú B, xã Tân An, thị xã Tân Châu

Trụ sở UBND xã Tân An, thị xã Tân Châu hiện 
tại
Tổ 4, ấp Tân Phú B, xã Tân An, thị xã Tân Châu

- Công an, Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân An (trụ 
sở chính)
- Công an xã Long An hiện tại
- Công an xã Tân Thạnh hiện tại

Trụ sở UBND xã Tân Thạnh hiện tại
Ấp Núi Nổi, xã Tân Thạnh, thị xã Tân Châu

13 Xã Châu Phong 
Trụ sở UBND và Khối vận xã Lê Chánh hiện tại
Ấp Phú Hữu 1, xã Lê Chánh, thị xã Tân Châu

Trụ sở UBND và Khối vận xã Lê Chánh hiện 
tại
Ấp Phú Hữu 1, xã Lê Chánh, thị xã Tân Châu

- Trụ sở UBND + Công an xã Phú Vĩnh hiện tại 

(trụ sở chính)
- Công an xã Lê Chánh hiện tại
- Công an xã Châu Phong

- Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Tân Châu hiện tại
- Nhà Văn hóa, Trung tâm học tập cộng đồng xã 
Châu Phong

14 Xã Vĩnh Xương
Trụ sở UBND xã Vĩnh Hòa hiện tại
Ấp Vĩnh Thạnh B, xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu

Trụ sở UBND xã Vĩnh Hòa hiện tại
Ấp Vĩnh Thạnh B, xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu

- Công an xã Vĩnh Xương (Trụ sở chính)
- Công an xã Phú Lộc hiện tại 
- Công an xã Vĩnh Hòa hiện tại

Trụ sở UBND xã Phú Lộc hiện tại
Ấp Phú Yên, xã Phú Lộc, thị xã Tân Châu

15 Phường Tân Châu
Trụ sở UBND thị xã Tân Châu hiện tại
Trần Hưng Đạo, khóm Long Thạnh D, phường Long 
Thạnh

Trụ sở UBND thị xã Tân Châu hiện tại
Trần Hưng Đạo, khóm Long Thạnh D, phường 
Long Thạnh

Công an thị xã Tân Châu
Trụ sở UBND phường Long Sơn hiện tại
Trần Hưng Đạo, khóm Long Thạnh D, phường Long 
Thạnh

16 Phường Long Phú 
Trụ sở UBND phường Long Hưng, thị xã Tân Châu 
hiện tại
Tổ 34, khóm Long Thạnh C, phường Long Hưng

Trụ sở UBND phường Long Hưng, thị xã Tân 
Châu hiện tại
Tổ 34, khóm Long Thạnh C, phường Long Hưng

- Công an phường Long Phú (Trụ sở chính)
- Công an phường Long Châu hiện tại
- Công an phường Long Hưng hiện tại

- Ban Chỉ huy Quân sự phường Long Hưng hiện tại 
(Điểm chính)
- Ban Chỉ huy quân sự phường Long Châu hiện tại 
(khóm Long Thạnh, phường Long Châu

17 Xã Phú Tân
Trụ sở Huyện ủy Phú Tân hiện tại
Khóm Trung 1, thị trấn Phú Mỹ

Trụ sở Huyện ủy Phú Tân hiện tại
Khóm Trung 1, thị trấn Phú Mỹ

Trụ sở Công an huyện Phú Tân trước đây
Khóm Thượng 2, thị trấn Phú Mỹ

Trụ sở UBND xã Tân Hòa hiện tại
Ấp Mỹ Hóa 2, xã Tân Hòa

18 Xã Phú An 
Trụ sở UBND xã Phú An
Ấp Phú Quới, xã Phú An

Trụ sở UBND xã Phú An
Ấp Phú Quới, xã Phú An

Trụ sở Công an xã Phú An
Ấp Phú Quới, xã Phú An

Trụ sở UBND xã Phú Xuân hiện tại
Ấp Phú Hạ, xã Phú Xuân

19 Xã Bình Thạnh Đông 
Trụ sở UBND xã Phú Bình hiện tại
Ấp Bình Phú 2, xã Phú Bình

Trụ sở UBND xã Phú Bình hiện tại
Ấp Bình Phú 2, xã Phú Bình

Trụ sở Công an xã Phú Bình
Ấp Bình Phú 2, xã Phú Bình

Trụ sở UBND xã Hiệp Xương hiện tại
Ấp Hiệp Thạnh, xã Hiệp Xương

20 Xã Chợ Vàm 
Trụ sở UBND thị trấn Chợ Vàm hiện tại
Khóm Phú Vinh, thị trấn Chợ Vàm

Trụ sở UBND thị trấn Chợ Vàm hiện tại
Khóm Phú Vinh, thị trấn Chợ Vàm

Trụ sở Công an thị trấn Chợ Vàm hiện tại
Khóm Phú Vinh, thị trấn Chợ Vàm

Trụ sở UBND xã Phú Thạnh hiện tại
Ấp Phú Cường A, xã Phú Thạnh

21 Xã Hòa Lạc 
Trụ sở UBND xã Hòa Lạc
Ấp Hòa Bình 3, xã Hòa Lạc

Trụ sở UBND xã Hòa Lạc
Ấp Hòa Bình 3, xã Hòa Lạc

Trụ sở Công an xã Hòa Lạc
Ấp Hòa Bình 3, xã Hòa Lạc

Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Lạc
Ấp Hòa Bình 3, xã Hòa Lạc

22 Xã Phú Lâm 
Trụ sở UBND xã Phú Lâm
Ấp Phú Thuận A, xã Phú Lâm

Trụ sở UBND xã Phú Lâm
Ấp Phú Thuận A, xã Phú Lâm

Trụ sở Công an xã Phú Lâm
Ấp Phú Thuận A, xã Phú Lâm

Trụ sở UBND xã Long Hòa hiện tại
Ấp Long Hòa 1, xã Long Hòa

23 Xã Châu Phú
Khu Trung tâm Hành chính huyện hiện tại
Quốc lộ 91, khóm Vĩnh Thành, thị trấn Cái Dầu

Trụ sở UBND thị trấn Cái Dầu hiện tại
Quốc lộ 91, khóm Vĩnh Thành, thị trấn Cái Dầu

Trụ sở UBND thị trấn Cái Dầu hiện tại
Quốc lộ 91, khóm Vĩnh Thành, thị trấn Cái Dầu

Ban Chỉ huy Quân sự xã Bình Long hiện tại
Ấp Bình Chánh, xã Bình Long

24 Xã Mỹ Đức
Trụ sở UBND xã Mỹ Đức hiện tại
Ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Đức

Khu Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng 
xã Mỹ Đức hiện tại
Ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Đức

Trụ sở Công an xã Mỹ Đức hiện tại
Ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Đức

Trụ sở Công an xã Khánh Hòa hiện tại
Ấp Khánh Phát, xã Khánh Hòa

25 Xã Vĩnh Thạnh Trung
Khu trụ sở Công an huyện (cũ)
Quốc lộ 91, khóm Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Thạnh Trung

Khu trụ sở Công an huyện (cũ)
Quốc lộ 91, khóm Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Thạnh 
Trung

Trụ sở tạm UBND thị trấn Vĩnh Thạnh Trung
Khóm Vĩnh Quí, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung

Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Vĩnh Thạnh Trung
Ấp Vĩnh Hòa, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung
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26 Xã Bình Mỹ
Trụ sở UBND xã Bình Mỹ hiện tại
Ấp Bình Thành, xã Bình Mỹ

Khu trụ sở UBND xã Bình Mỹ hiện tại
Ấp Bình Thành, xã Bình Mỹ

Trụ sở UBND xã Bình Chánh hiện tại
Ấp Bình Phước, xã Bình Chánh

Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã Bình Mỹ hiện tại
Ấp Bình Minh, xã Bình Mỹ

27 Xã Thạnh Mỹ Tây
Khu trụ sở UBND xã Thạnh Mỹ Tây hiện tại
Ấp Bờ Dâu, xã Thạnh Mỹ Tây

Khu trụ sở UBND xã Thạnh Mỹ Tây hiện tại
Ấp Bờ Dâu, xã Thạnh Mỹ Tây

Trụ sở Công an xã Thạnh Mỹ Tây hiện tại
Ấp Bờ Dâu, xã Thạnh Mỹ Tây

Ban Chỉ huy Quân sự xã Thạnh Mỹ Tây hiện tại
Ấp Long Châu, xã Thạnh Mỹ Tây

28 Xã An Cư
Trụ sở UBND xã An Cư
Đường Tỉnh 949, ấp Pô Thi, xã An Cư

Trụ sở UBND xã An Cư
Đường Tỉnh 949, ấp Pô Thi, xã An Cư

Trụ sở UBND xã Văn Giáo hiện tại
Đường Tỉnh 948, ấp Đây Cà Hom, xã An Cư

Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã An Cư
Đường Hương lộ 11, ấp Pô Thi, xã An Cư

29 Xã Núi Cấm
Trụ sở UBND xã An Hảo hiện tại
Đường Tỉnh 948, ấp An Hòa, xã An Hảo

Trụ sở UBND xã An Hảo hiện tại
Đường Tỉnh 948, ấp An Hòa, xã An Hảo

Trụ sở Công an xã An Hảo hiện tại
Tổ 1, ấp An Hòa, xã An Hảo

Trụ sở UBND xã Tân Lập hiện tại
Đường Tỉnh 945, Ấp Tân Thành, xã Tân Lập

30 Phường Tịnh Biên
Trụ sở UBND phường Tịnh Biên hiện tại
Đường Thoại Ngọc Hầu, khóm Xuân Hòa, phường Tịnh 
Biên

Trụ sở Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
phường Tịnh Biên hiện tại
Đường Lương Thế Vinh, khóm Xuân Hòa, phường 
Tịnh Biên

Trụ sở UBND phường Tịnh Biên hiện tại
Đường Đắp, khóm Xuân Hòa, phường Tịnh Biên

Trụ sở UBND xã An Nông hiện tại
Đường Quốc lộ N1, ấp Tân Biên, phường Tịnh Biên

31 Phường Thới Sơn
Trụ sở UBND phường Nhà Bàng hiện tại
Đường 30/4, khóm Sơn Đông, phường Thới Sơn

Trụ sở Bảo hiểm xã hội thị xã Tịnh Biên hiện 
tại
Đường 30/4, khóm Sơn Đông, phường Thới Sơn

Trụ sở Công an thị xã Tịnh Biên hiện tại
Đường Quốc lộ 91, khóm Hòa Hưng, phường Thới 
Sơn

Trụ sở Ban Chỉ huy quân sự phường Nhơn Hưng 
hiện tại
Đường Tỉnh lộ 955A, khóm Đông Hưng, phường Thới 
Sơn

32 Phường Chi Lăng
Trụ sở UBND phường Chi Lăng hiện tại
Đường Lê Thánh Tôn, khóm 1, phường Chi Lăng

Trụ sở UBND phường Chi Lăng hiện tại
Đường Lê Thánh Tôn, khóm 1, phường Chi Lăng

Trụ sở UBND xã Tân Lợi hiện tại
Đường Tỉnh 948, Ấp Tân Long, phường Chi Lăng

Trụ sở BCH Quân sự phường Núi Voi hiện tại
Đường Hương lộ 11, khóm Mỹ Á, phường Chi Lăng

33 Xã Ba Chúc
Trụ sở UBND thị trấn Ba Chúc (cũ)
Đường Ngô Tự Lợi, khóm An Hòa A, thị trấn Ba Chúc

Trụ sở UBND thị trấn Ba Chúc (cũ)
Đường Ngô Tự Lợi, khóm An Hòa A, thị trấn Ba 
Chúc

Trụ sở UBND xã Lê Trì (cũ)
Ấp An Thạnh, xã Lê Trì

Trụ sở UBND xã Lạc Quới (cũ)
Ấp Vĩnh Thuận, xã Lạc Quới

34 Xã Tri Tôn
Trụ sở Huyện ủy Tri Tôn (cũ)
87, Trần Hưng Đạo, thị trấn Tri Tôn

Trụ sở Bộ phận Một cửa Huyện Tri Tôn (cũ)
90, Trần Hưng Đạo, thị trấn Tri Tôn

Trụ sở Công an Huyện Tri Tôn (cũ)
86, Trần Hưng Đạo, thị trấn Tri Tôn

Trụ sở UBND xã Núi Tô (cũ)
Ấp Tô Thuận, xã Núi Tô

35 Xã Ô Lâm
Trụ sở UBND xã An Tức (cũ)
Ấp Ninh Thuận, xã An Tức

Trụ sở UBND xã An Tức (cũ)
Ấp Ninh Thuận, xã An Tức

Trụ sở UBND xã Ô Lâm (cũ)
Ấp Phước Lộc, xã Ô Lâm

Trụ sở UBND xã Lương Phi (cũ)
Ấp An Ninh, xã Lương Phi

36 Xã Cô Tô
Trụ sở UBND thị trấn Cô Tô (cũ)
Khóm Sóc Triết, thị trấn Cô Tô

Trụ sở UBND thị trấn Cô Tô (cũ)
Khóm Sóc Triết, thị trấn Cô Tô

Trụ sở UBND xã Tà Đảnh (cũ)
Tỉnh lộ 941, ấp Tân Bình, xã Tà Đảnh

Trụ sở UBND xã Tân Tuyến (cũ)
Tỉnh lộ 943, ấp Tân Đức, xã Tân Tuyến

37 Xã Vĩnh Gia
Trụ sở UBND xã Lương An Trà (cũ)
ĐT958, ấp Giống Cát, xã Lương An Trà

Trụ sở UBND xã Lương An Trà (cũ)
ĐT958, ấp Giống Cát, xã Lương An Trà

Trụ sở UBND xã Vĩnh Phước (cũ)
ĐH80, ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Phước

Trụ sở UBND xã Vĩnh Gia (cũ)
Ấp Vĩnh Cầu, xã Vĩnh Gia

38 Xã An Châu
Trụ sở UBND huyện Châu Thành hiện tại
Số 328, Lê Lợi, khóm Hòa Long IV, thị trấn An Châu

Trụ sở Một cửa UBND huyện Châu Thành 
hiện tại
Số 68, Nguyễn Văn Cừ, khóm Hòa Long IV, thị 
trấn An Châu, 

- Trụ sở Công an huyện Châu Thành hiện tại
Số 328, Lê Lợi, khóm Hòa Long IV, thị trấn An 
Châu

- Trụ sở Công an xã Hòa Bình Thạnh hiện tại
Ấp Hòa Thạnh, xã Hòa Bình Thạnh

- Trụ sở Công an xã Vĩnh Thành hiện tại
Tổ 1, ấp Trung Thành, xã Vĩnh Thành

Trụ sở UBND thị trấn An Châu hiện tại
Số 308, Lê Lợi, khóm Hòa Phú IV, thị trấn An Châu

39 Xã Bình Hòa
Trụ sở UBND xã Bình Hòa
QL 91, Tổ 52, ấp Phú Hòa I, xã Bình Hòa

Trụ sở UBND xã Bình Hòa
QL 91, Tổ 52, ấp Phú Hòa I, xã Bình Hòa

- Trụ sở Công an xã Bình Hòa
Tổ 52, ấp Phú Hòa I, xã Bình Hòa

- Trụ sở Công an xã Bình Thạnh hiện tại
Ấp Thạnh Hòa, xã  Bình Thạnh

- Trụ sở Công an xã An Hòa hiện tại
QL 91, Tổ 11, ấp An Hòa, xã An Hòa

Trụ sở UBND xã An Hòa hiện tại
QL 91, Tổ 11, ấp An Hòa, xã An Hòa

40 Xã Cần Đăng
Trụ sở HĐND và UBND xã Cần Đăng
Ấp Cần Thạnh, xã Cần Đăng

Trụ sở HĐND và UBND xã Cần Đăng
Ấp Cần Thạnh, xã Cần Đăng

- Trụ sở Công an và Quân sự xã Cần Đăng
Ấp Cần Thạnh, xã Cần Đăng

- Trụ sở Công an xã Vĩnh Lợi hiện tại
Ấp Hòa Lợi 3, xã Vĩnh Lợi

Trụ sở UBND xã Vĩnh Lợi hiện tại
Ấp Hòa Lợi 3, xã Vĩnh Lợi

41 Xã Vĩnh Hanh
Trụ sở HĐND và UBND xã Vĩnh Nhuận hiện tại
Tổ 20, ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Nhuận

Trụ sở HĐND và UBND xã Vĩnh Nhuận hiện 
tại
Tổ 20, ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Nhuận

Trụ sở Công an xã Vĩnh Nhuận hiện tại
Ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Nhuận

Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Nhuận hiện 
tại
Ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Nhuận
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42 Xã Vĩnh An
Trụ sở Đảng ủy thị trấn Vĩnh Bình hiện tại
Đường tỉnh 941, khóm Vĩnh Lộc, thị trấn Vĩnh Bình

Trụ sở UBND thị trấn Vĩnh Bình hiện tại
Đường tỉnh 941, khóm Vĩnh Lộc, thị trấn Vĩnh 
Bình

- Trụ sở Công an xã Vĩnh An
Khu dân cư số 8, ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An

- Trụ sở Công an thị trấn Vĩnh Bình hiện tại
Khu dân cư số 8, ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An

- Trụ sở Công an xã Tân Phú hiện tại
Ấp Tân Lợi, xã Tân Phú

Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Vĩnh Bình 
hiện tại
Cụm dân cư số 5, khóm Vĩnh Lộc, thị trấn Vĩnh Bình

43 Xã Chợ Mới
Trụ sở Khu hành chính huyện Chợ Mới hiện tại
Số 01 đường Nguyễn Huệ, khóm Thị, thị trấn Chợ Mới

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Chợ 
Mới hiện tại
Số 01 đường Nguyễn Huệ, khóm Thị, thị trấn Chợ 
Mới

Trụ sở Công an huyện Chợ Mới hiện tại
Số 10 đường Nguyễn Hữu Cảnh, khóm Long Hòa

Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Chợ Mới  
hiện tại
Đường cầu Ông Chưởng, tổ 29, khóm Thị 2, thị trấn 
Chợ Mới

44 Xã Cù Lao Giêng
Trụ sở UBND xã Mỹ Hiệp hiện tại
Tổ 11, ấp Thị, xã Mỹ Hiệp

Trụ sở UBND xã Mỹ Hiệp hiện tại
Tổ 11, ấp Thị, xã Mỹ Hiệp

Trụ sở Công an Trụ sở Công an xã Tấn Mỹ  hiện 
tại
Tổ 9, ấp Tấn Phước, xã Tấn Mỹ

Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã Tấn Mỹ hiện tại
Tổ 11, ấp Tấn Phước, xã Tấn Mỹ

45 Xã Hội An 
Trụ sở UBND thị trấn Hội An hiện tại
Quốc lộ 80B, tổ 20, khóm Thị 1, thị trấn Hội An

Trụ sở UBND thị trấn Hội An hiện tại
Quốc lộ 80B, tổ 20, khóm Thị 1, thị trấn Hội An

Trụ sở Công an xã Hòa Bình hiện tại
Đường Tỉnh lộ 946, tổ 18, ấp An Lương, xã Hòa 
Bình

Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa An hiện tại
Tổ 10, ấp Bình Thạnh 1, xã Hòa An

46 Xã Long Điền
Trụ sở UBND xã Long Điền A hiện tại
Quốc lộ 80B, tổ 23, ấp Long Định, xã Long Điền A

Trụ sở UBND xã Long Điền A hiện tại
Quốc lộ 80B, tổ 23, ấp Long Định, xã Long Điền 
A

Trụ sở Công an thị trấn Mỹ Luông hiện tại
Quốc lộ 80B, tổ 10, khóm Mỹ Hoà, thị trấn Mỹ 
Luông

Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Mỹ Luông 
hiện tại
Tổ 10, khóm Mỹ Hòa, thị trấn Mỹ Luông

47 Xã Nhơn Mỹ 
Trụ sở UBND xã Nhơn Mỹ 
Tổ 26, ấp Mỹ Hòa, xã Nhơn Mỹ

Trụ sở UBND xã Nhơn Mỹ 
Tổ 26, ấp Mỹ Hòa, xã Nhơn Mỹ

Trụ sở Công an xã Nhơn Mỹ
Tổ 26, ấp Mỹ Hòa, xã Nhơn Mỹ

Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã Nhơn Mỹ hiện tại
Tổ 24, ấp Mỹ Hoà, xã Nhơn Mỹ

48 Xã Long Kiến
Trụ sở UBND xã Long Kiến hiện tại
Đường Tỉnh lộ 946, tổ 25, ấp Long Định, xã Long Kiến

Trụ sở UBND xã Long Kiến hiện tại
Đường Tỉnh lộ 946, tổ 25, ấp Long Định, xã Long 
Kiến

Trụ sở Công an xã Long Kiến hiện tại
Đường Tỉnh lộ 946, tổ 25, ấp Long Định, xã Long 
Kiến

Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã Long Kiến hiện tại
Tỉnh lộ 946, tổ 01, ấp Long Định, xã Long Kiến

49 Xã Thoại Sơn

Trụ sở tại Khu hành chính UBND huyện Thoại Sơn 
hiện tại
Đường Trưng Vương, khóm Đông Sơn 2, thị trấn Núi 
Sập

Trụ sở tại Khu hành chính UBND huyện Thoại 
Sơn hiện tại
Đường Nguyễn Văn Trỗi, khóm Đông Sơn 2, thị 
trấn Núi Sập

Trụ sở tại Công an huyện Thoại Sơn hiện tại
Đường Nguyễn Văn Linh (đường tránh) thị trấn Núi 
Sập, khóm Bắc Sơn, thị trấn Núi Sập

Trụ sở UBND thị trấn Núi Sập và trụ sở Ban chỉ 
huy Quân sự thị trấn Núi Sập hiện tại
Đường Nguyễn Văn Linh (đường tránh) thị trấn Núi 
Sập, khóm Bắc Sơn, thị trấn Núi Sập

50 Xã Óc Eo
Trụ sở UBND và trụ sở Xã đội thị trấn Óc Eo hiện 
tại
Khóm Trung Sơn, thị trấn Óc Eo

Trụ sở UBND và trụ sở Xã đội thị trấn Óc Eo 
hiện tại
Khóm Trung Sơn, thị trấn Óc Eo

- Trụ sở Công an thị trấn Óc Eo 
Khóm Trung Sơn, thị trấn Óc Eo

Trụ sở Công an, trụ sở Xã đội xã Vọng Thê hiện 
tại
Ấp Tân Vọng, xã Vọng Thê

Trụ sở Công an và Xã đội xã Vọng Đông hiện tại
Ấp Sơn Lập, xã Vọng Đông

51 Xã Định Mỹ
Trụ sở UBND xã Định Thành hiện tại
Ấp Hòa Tân, xã Định Thành

Trụ sở UBND xã Định Thành hiện tại
Ấp Hòa Tân, xã Định Thành

- Trụ sở Công an xã Định Thành hiện tại
Ấp Hòa Tân, xã Định Thành

- Trụ sở Công an xã Định Mỹ
Ấp Phú Hữu, xã Định Mỹ

- Trụ sở Công an xã Vĩnh Phú hiện tại
Ấp Trung Phú 2, xã Vĩnh Phú

Trụ sở UBND và trụ sở Xã đội xã Định Mỹ
Ấp Phú Hữu, xã Định Mỹ

52 Xã Phú Hòa
Trụ sở tại UBND và trụ sở BCH Quân sự  thị trấn 
Phú Hòa hiện tại
Tổ 14, khóm Thanh niên, thị trấn Phú Hòa

Trụ sở tại UBND và trụ sở BCH Quân sự  thị 
trấn Phú Hòa hiện tại
Tổ 14, khóm Thanh niên, thị trấn Phú Hòa

Trụ sở Công an thị trấn Phú Hoà (trong khuôn 
viên UBND thị trấn Phú Hoà hiện tại)
Ấp Kênh Đào, xã Phú Thuận

Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự, trụ sở Công  và trụ 
sở khối vận xã Vĩnh Chánh hiện tại
Ấp Tây Bình B, xã Vĩnh Chánh

53 Xã Vĩnh Trạch
Trụ sở UBND và Trung tâm học tập cộng đồng xã 
Vĩnh Trạch
Ấp Trung Bình Tiến, xã Vĩnh Trạch

Trụ sở UBND xã Vĩnh Trạch
Ấp Trung Bình Tiến, xã Vĩnh Trạch

- Trụ sở Công an xã Vĩnh Trạch
Ấp Trung Bình Tiến, xã Vĩnh Trạch

- Trụ sở Công an mới xây dựng xã Vĩnh Khánh 
hiện tại
Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Khánh

Trụ sở UBND xã Vĩnh Khánh hiện tại
Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Khánh

54 Xã Tây Phú
Trụ sở UBND, trụ sở khối vận và trụ sở Xã đội xã 
Tây Phú
Ấp Phú Hữu, xã Tây Phú

Trụ sở UBND, trụ sở khối vận và trụ sở Xã đội 
xã Tây Phú
Ấp Phú Hữu, xã Tây Phú

- Trụ sở Công an xã Tây Phú 
Ấp Phú Hữu, xã Tây Phú

- Trụ sở Công an và trụ sở Xã đội xã Mỹ Phú 

Đông hiện tại
Ấp Mỹ Phú, xã Mỹ Phú Đông

Trụ sở UBND xã An Bình hiện tại
Ấp Phú Bình, xã An Bình


